
lớp
3 2 2 3 2 4

1 Nguyễn Thị Phương Anh KTAK17 06/06/2003 B+ 3,5 B 3 B 3 B+ 3,5 A 4 A 4 A 4 3,56

2 Phạm Hà Chi KTAK17 30/12/2003 D 1 D+ 1,5 C 2 C+ 2,5 B 3 F 0 C+ 2,5 1,47

3 Nguyễn Thị Lệ Chi KTAK17 04/06/2003 C+ 2,5 B+ 3,5 C 2 B 3 C 2 D+ 1,5 C 2 2,34

4 Đào Thị Duyên KTAK17 30/01/2002 C 2 B 3 B 3 C+ 2,5 C 2 C 2 C 2 2,34

5 Chu Thị Giang KTAK17 31/10/2002 B 3 C 2 B 3 B 3 B 3 D 1 C 2 2,38

6 Thân Thị Giang KTAK17 27/10/2003 C 2 A 4 C 2 B 3 B 3 B 3 C 2 2,81

7 Phạm Thị Bích Hạnh KTAK17 06/01/2003 C 2 B+ 3,5 C+ 2,5 B 3 B 3 B+ 3,5 C 2 2,94

8 Nguyễn Thị Phương Hảo KTAK17 02/08/2003 C 2 D 1 D+ 1,5 D 1 D+ 1,5 D 1 C+ 2,5 1,31

9 Ngô Thị Thanh Hiệp KTAK17 07/08/2003 B+ 3,5 B+ 3,5 B 3 B 3 A 4 B+ 3,5 C+ 2,5 3,41

10 Nguyễn Đặng Hiếu KTAK17 02/06/2003 D+ 1,5 F 0 D 1 C 2 X 0 F 0 C 2 0,78

11 Nguyễn Thị Hồng KTAK17 30/08/2003 B 3 B 3 C 2 B 3 C 2 C+ 2,5 C+ 2,5 2,63

12 Trần Thu Hường KTAK17 03/12/2002 B 3 B 3 C 2 C 2 C 2 C+ 2,5 B 3 2,44

13 Nguyễn Thị Huyền KTAK17 12/10/2002 B+ 3,5 A 4 B 3 B 3 A 4 A 4 B 3 3,59

14 Nguyễn Thị Thu Huyền KTAK17 02/08/2003 B 3 C 2 C+ 2,5 D 1 C 2 B 3 B 3 2,31

15 Vũ Thị Mỹ Huyền KTAK17 09/06/2003 B 3 C+ 2,5 D 1 D 1 D 1 D 1 C 2 1,56

16 Nguyễn Quang Khải KTAK17 15/08/2003 D 1 B+ 3,5 D+ 1,5 D 1 X 0 D 1 B 3 1,25

17 Nguyễn Thị Lan KTAK17 28/02/2003 C+ 2,5 B+ 3,5 B 3 B 3 B 3 A 4 C+ 2,5 3,22

18 Hoàng Ngọc Linh KTAK17 18/05/2001 B 3 A 4 B+ 3,5 C 2 B 3 B 3 C 2 3,00

19 Nguyễn Hoài Linh KTAK17 15/10/2003 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 0,00

20 Bùi Thị Mỹ Linh KTAK17 17/02/2002 D 1 B 3 F 0 C 2 F 0 C 2 B+ 3,5 1,44

21 Nguyễn Thị Phương Linh KTAK17 23/11/2003 C 2 B 3 C 2 B 3 B+ 3,5 B 3 B 3 2,75

Kỳ 2
CT2 PLKT TA2 Toán KTVM NLKT

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ

STT Họ và tên N.Sinh

Kỳ 2

GDTC

1



lớp
Kỳ 2

CT2 PLKT TA2 Toán KTVM NLKTSTT Họ và tên N.Sinh GDTC

22 Nguyễn Thị Ngọc Mai KTAK17 15/07/2003 F 0 D+ 1,5 D+ 1,5 C 2 B 3 F 0 C+ 2,5 1,13

23 Dương Phương Minh KTAK17 16/05/2003 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 0,00

24 Nguyễn Thị Thảo Minh KTAK17 26/05/2003 D+ 1,5 C 2 D 1 B 3 D 1 F 0 C+ 2,5 1,34

25 Nguyễn Thị Mười KTAK17 22/01/2003 B+ 3,5 A 4 A 4 C+ 2,5 B 3 A 4 B+ 3,5 3,50

26 Trương Thế Nam KTAK17 10/12/2003 F 0 D 1 F 0 C+ 2,5 X 0 C 2 B+ 3,5 1,09

27 Nguyễn Thị Thanh Nga KTAK17 17/03/2003 D 1 A 4 B 3 D 1 C+ 2,5 B 3 B+ 3,5 2,31

28 Trịnh Thị Tố Quyên KTAK17 15/12/2003 C 2 B 3 B 3 B 3 A 4 A 4 C 2 3,19

29 Hà Thị Minh Tâm KTAK17 15/06/2003 C 2 B+ 3,5 C 2 B 3 C 2 B 3 C 2 2,63

30 Nguyễn Thị Tâm KTAK17 12/04/2003 C 2 B+ 3,5 B 3 A 4 A 4 A 4 C+ 2,5 3,44

31 Ngô Thị Thu Thanh KTAK17 25/09/2003 B 3 B+ 3,5 B 3 B 3 B 3 C+ 2,5 C 2 2,94

32 Nguyễn Thị Thảo KTAK17 23/01/2001 C 2 B 3 C 2 C+ 2,5 B 3 D+ 1,5 B 3 2,22

33 Nguyễn Thị Thảo KTAK17 16/06/2003 D 1 B+ 3,5 C+ 2,5 D 1 C 2 D 1 C+ 2,5 1,63

34 Trần Thị Thúy KTAK17 21/02/2003 B+ 3,5 A 4 C+ 2,5 B+ 3,5 A 4 A 4 B 3 3,63

35 Nguyễn Thị Thùy KTAK17 25/01/2003 D 1 F 0 F 0 F 0 X 0 D 1 C 2 0,44

36 Trần Thu Trà KTAK17 17/03/2003 C+ 2,5 C 2 B 3 C 2 C 2 C+ 2,5 C+ 2,5 2,34

37 Đào Huyền Trang KTAK17 01/03/2003 D+ 1,5 D 1 C+ 2,5 D 1 C 2 D 1 C 2 1,41

38 Nguyễn Thị Uyên KTAK17 24/10/2003 B 3 B 3 C 2 C 2 C 2 C 2 C+ 2,5 2,31

39 Nguyễn Thị Thảo Vân KTAK17 19/09/2003 C 2 C 2 C+ 2,5 C 2 C+ 2,5 C+ 2,5 C 2 2,25

40 Nguyễn Hải Yến KTAK17 01/08/2003 C 2 B 3 C+ 2,5 C 2 B 3 B+ 3,5 B 3 2,69

41 Nguyễn Thị Hải Yến KTAK17 17/11/2003 B 3 D+ 1,5 B 3 C+ 2,5 C 2 C 2 B 3 2,34

42 Phạm Hải Yến KTAK17 24/07/2002 D+ 1,5 D+ 1,5 C+ 2,5 C+ 2,5 D+ 1,5 D 1 B 3 1,69
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3 2 2 3 2 4

1 Nguyễn Thị An KTBK17 16/01/2001 D+ 1,5 B 3 C+ 2,5 D 1 F 0 D 1 D 1 1,41

2 Nguyễn Thị Phương Anh KTBK17 29/07/2003 D+ 1,5 A 4 B 3 B 3 C 2 A 4 B 3 2,97

3 Mẫn Thị Bích KTBK17 01/02/2003 D+ 1,5 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 1,91

4 Nguyễn Thị Chính KTBK17 22/10/2003 B 3 B+ 3,5 B 3 B 3 D 1 B 3 C 2 2,81

5 Lê Thị Anh Đào KTBK17 29/10/2001 B+ 3,5 B 3 B 3 C+ 2,5 B 3 C+ 2,5 B+ 3,5 2,88

6 Nguyễn Thị Điệp KTBK17 17/02/2003 D+ 1,5 C+ 2,5 C 2 C 2 D+ 1,5 C+ 2,5 B 3 2,03

7 Nguyễn Thị Thùy Dung KTBK17 26/11/2003 B+ 3,5 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 2,28

8 Nguyễn văn Dũng KTBK17 12/11/2003 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 0,00

9 Nguyễn Thị Giang KTBK17 28/05/2003 B 3 C 2 C 2 C+ 2,5 D+ 1,5 C 2 C 2 2,22

10 Nguyễn Thị Hân KTBK17 08/03/2003 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 0,00

11 Nguyễn Thị Thanh Hằng KTBK17 20/01/2003 B 3 A 4 C 2 C 2 C 2 B 3 B 3 2,69

12 Nguyễn Thị Hằng KTBK17 27/08/2003 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 0,00

13 Thân Thị Hiển KTBK17 04/02/2002 A 4 B 3 B 3 C 2 D 1 D 1 D+ 1,5 2,25

14 Lê Thị Hòa KTBK17 12/11/2003 B 3 C+ 2,5 C 2 D+ 1,5 D+ 1,5 C+ 2,5 B 3 2,22

15 Đỗ Thị Hoài KTBK17 17/03/2003 C 2 D+ 1,5 C 2 D 1 F 0 F 0 F 0 1,00

16 Nguyễn Thị Hoài KTBK17 13/04/2003 A 4 A 4 C+ 2,5 D 1 D 1 B 3 C 2 2,63

17 Nguyễn Thị Thanh Hương KTBK17 25/12/2001 A 4 A 4 C+ 2,5 B 3 C 2 A 4 D+ 1,5 3,38

18 Trần Thị Hương KTBK17 29/03/2002 A 4 B+ 3,5 C 2 C 2 D 1 B 3 B 3 2,69

19 Nguyễn Thị Huyền KTBK17 06/12/2003 B 3 B+ 3,5 D+ 1,5 D 1 C 2 B 3 C 2 2,38

20 Mùi Thị Ngọc Lan KTBK17 23/08/2001 C 2 B+ 3,5 C+ 2,5 D+ 1,5 C 2 B+ 3,5 C+ 2,5 2,53

21 Nguyễn Thị Phương Mai KTBK17 05/08/2003 B 3 A 4 C 2 D+ 1,5 B+ 3,5 A 4 B 3 3,03

NLKT
Kỳ 2

CT2 GDTC

Kỳ 2

Họ và tên

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ

STT lớp N.Sinh PLKT TA2 Toán KTVM
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NLKT
Kỳ 2

CT2 GDTCHọ và tênSTT lớp N.Sinh PLKT TA2 Toán KTVM

22 Nguyễn Thị Thảo My KTBK17 30/09/2003 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 0,00

23 Đặng Linh Nga KTBK17 05/10/2003 F 0 F 0 F 0 F 0 F 0 F 0 F 0 0,00

24 Nguyễn Thị Ngân KTBK17 14/09/2003 D+ 1,5 B+ 3,5 C 2 C+ 2,5 C 2 B+ 3,5 B 3 2,56

25 Nguyễn Thị Hồng Ngân KTBK17 16/04/2003 C 2 C 2 D+ 1,5 D+ 1,5 C 2 B 3 B 3 2,09

26 Cao Thị Nụ KTBK17 10/08/2003 B 3 D 1 B 3 C 2 C 2 D 1 C+ 2,5 1,94

27 Nguyễn Mai Phương KTBK17 08/12/2003 C 2 C+ 2,5 B 3 B+ 3,5 C 2 B 3 D+ 1,5 2,72

28 Nguyễn Thị Phương KTBK17 11/12/2003 C 2 B 3 C 2 C 2 C+ 2,5 C 2 C 2 2,19

29 Nguyễn Thị Thắng KTBK17 12/09/2002 C 2 B 3 C 2 C 2 D 1 D 1 C+ 2,5 1,75

30 Nguyễn Thị Thanh KTBK17 29/11/2003 C 2 B 3 C 2 C 2 C+ 2,5 B 3 D+ 1,5 2,44

31 Nguyễn Thị Thảo KTBK17 10/01/2003 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 0,00

32 Nguyễn Thị Thanh Thảo KTBK17 03/12/2003 C 2 B 3 C 2 C 2 C+ 2,5 D+ 1,5 C 2 2,06

33 Nguyễn Khánh Thư KTBK17 14/09/2003 F 0 D 1 D+ 1,5 F 0 D+ 1,5 F 0 X 0 0,50

34 Nguyễn Thị Thanh Thúy KTBK17 06/09/2003 B 3 B 3 C+ 2,5 D 1 D+ 1,5 B 3 B 3 2,38

35 Đoàn Thị Thúy KTBK17 03/12/2003 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 F 0 0,00

36 Nguyễn Thị Thu Thủy KTBK17 10/10/2003 C 2 C 2 D+ 1,5 C 2 C 2 D+ 1,5 B 3 1,81

37 Ngô Thị Thủy Tiên KTBK17 24/10/2003 B 3 D+ 1,5 C 2 C 2 D+ 1,5 D+ 1,5 C+ 2,5 1,94

38 Nguyễn Thị Trang KTBK17 24/10/2003 B+ 3,5 B 3 C+ 2,5 B 3 C 2 B+ 3,5 B+ 3,5 3,03

39 Nguyễn Thị Xuyến KTBK17 12/11/2003 C 2 B 3 C 2 B 3 D+ 1,5 A 4 C 2 2,75

40 Nguyễn Thanh Tâm KTBK17 28/10/2003 D+ 1,5 F 0 C+ 2,5 C 2 C 2 D 1 C 2 1,47
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lớp

3 2 2 3 2 4

1 Ngô Vân Anh KTDK17 23/10/2003 X 0 X 0 C 2 D 1 X 0 F 0 X 0 0,44

2 Nguyễn Thị Lan Anh KTDK17 25/09/2003 D+ 1,5 B 3 D 1 C 2 F 0 C 2 C 2 1,66

3 Nguyễn Thị Phương Anh KTDK17 30/07/2002 D 1 D 1 C 2 D+ 1,5 D 1 D 1 D+ 1,5 1,22

4 Văn Thị Chinh KTDK17 21/07/2003 C 2 C+ 2,5 D+ 1,5 C 2 C 2 F 0 C 2 1,50

5 Trần Thị Ánh Dương KTDK17 20/12/2003 C 2 C+ 2,5 C 2 C+ 2,5 B 3 D+ 1,5 D 1 2,16

6 Nguyễn Thị Hà KTDK17 18/04/2003 C 2 D+ 1,5 C 2 B 3 D 1 D 1 B+ 3,5 1,75

7 Nguyễn Bích Hải KTDK17 18/10/2003 D 1 D 1 C 2 C+ 2,5 C 2 C 2 C+ 2,5 1,78

8 Vũ Thị Hằng KTDK17 28/07/2003 C 2 B 3 D+ 1,5 C 2 D+ 1,5 C 2 D+ 1,5 2,00

9 Nguyễn Thị Hằng KTDK17 27/08/2003 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 0,00

10 ĐặngThị Hạnh KTDK17 12/04/2002 C 2 C 2 D+ 1,5 D 1 D+ 1,5 D 1 C 2 1,44

11 Nguyễn Thị Hiền KTDK17 17/04/2003 C 2 C 2 C 2 D 1 D 1 C 2 D+ 1,5 1,69

12 Đào Thị Thu Hiền KTDK17 17/02/2003 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 0,00

13 Nguyễn Thị Thu Hiền KTDK17 08/06/2003 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 0,00

14 Dương Thị Hoa KTDK17 06/08/2002 B 3 C+ 2,5 C 2 D+ 1,5 F 0 D 1 C+ 2,5 1,66

15 Nguyễn Thị Hoa KTDK17 25/11/2003 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 0,00

16 Tạ Thị Hoa KTDK17 05/05/2003 B 3 B 3 C 2 D 1 D 1 D+ 1,5 D+ 1,5 1,88

17 Đặng Thị Thu Hoài KTDK17 08/10/2003 C+ 2,5 D 1 D 1 C 2 F 0 C 2 C+ 2,5 1,59

18 Nguyễn Minh Huệ KTDK17 01/11/2003 D+ 1,5 C 2 D 1 C 2 F 0 D 1 B 3 1,28

19 Ngô Thị Hương KTDK17 12/10/2003 B+ 3,5 B 3 D+ 1,5 D+ 1,5 D 1 C 2 D+ 1,5 2,13

20 Nguyễn Thị Thu Hương KTDK17 22/04/2003 C 2 B+ 3,5 C 2 C 2 D+ 1,5 D 1 C+ 2,5 1,88

21 Nguyễn Thị Hường KTDK17 22/09/2003 D+ 1,5 B+ 3,5 B 3 C+ 2,5 B 3 C+ 2,5 C 2 2,56

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ

STT Họ và tên N.Sinh Toán KTVM NLKTTA2CT2
Kỳ 2

Kỳ 2

PLKT GDTC
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lớpSTT Họ và tên N.Sinh Toán KTVM NLKTTA2CT2
Kỳ 2

PLKT GDTC

22 Hồ Thị Hường KTDK17 02/11/2002 C+ 2,5 B+ 3,5 C+ 2,5 B 3 D 1 B 3 C 2 2,66

23 Nguyễn Thanh Huyền KTDK17 31/10/2003 D 1 D+ 1,5 C 2 C 2 C+ 2,5 F 0 D 1 1,31

24 Nguyễn Thị Linh KTDK17 01/09/2003 C 2 C 2 D+ 1,5 B 3 D 1 F 0 C+ 2,5 1,50

25 Phạm Thị Thùy Linh KTDK17 14/06/2003 C 2 B 3 C+ 2,5 C 2 B+ 3,5 D+ 1,5 C 2 2,25

26 Nguyễn Thị Mai KTDK17 07/08/2003 D 1 B 3 B 3 B 3 C 2 C+ 2,5 D+ 1,5 2,38

27 Trần Thị Quỳnh Mai KTDK17 03/02/2003 D 1 B+ 3,5 C 2 C 2 C 2 F 0 C 2 1,50

28 Dương Phương Minh KTDK17 16/05/2003 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 0,00

29 Trần Lê Minh KTDK17 08/07/2002 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 0,00

30 Nguyễn Trà My KTDK17 05/02/2003 D+ 1,5 B+ 3,5 C 2 C 2 C 2 D 1 D+ 1,5 1,84

31 Ngô Hải Nam KTDK17 05/06/2003 F 0 C 2 D+ 1,5 D 1 X 0 F 0 D 1 0,63

32 Nguyễn Thị Thúy Nga KTDK17 25/02/2003 D+ 1,5 C 2 C+ 2,5 C 2 C 2 D 1 D+ 1,5 1,72

33 Nguyễn Thị Kim Ngân KTDK17 26/05/2003 X 0 X 0 C 2 C+ 2,5 X 0 D 1 X 0 0,97

34 Nguyễn Thị Thúy Ngân KTDK17 05/08/2003 D+ 1,5 D 1 D+ 1,5 D 1 D+ 1,5 F 0 C 2 0,97

35 Nguyễn Thị Nguyệt KTDK17 03/07/2003 D+ 1,5 C 2 D 1 C 2 D+ 1,5 D 1 D+ 1,5 1,47

36 Nguyễn Thị Phương KTDK17 09/01/2003 D 1 D 1 D 1 D 1 C 2 D+ 1,5 D+ 1,5 1,25

37 Nguyễn Thị Phượng KTDK17 30/05/2003 D+ 1,5 D+ 1,5 D 1 C 2 D 1 D+ 1,5 B 3 1,47

38 Nguyễn Thị Quỳnh KTDK17 19/09/2003 D 1 C 2 C 2 D 1 D+ 1,5 C 2 C 2 1,56

39 Bùi Thị Diễm Quỳnh KTDK17 02/05/2003 C 2 D+ 1,5 C 2 C 2 D 1 D 1 D 1 1,56

40 Đỗ Ngọc Trang KTDK17 31/07/2003 C 2 C+ 2,5 C+ 2,5 D 1 D 1 B 3 C+ 2,5 2,06

41 Hoàng Thị Xoan KTDK17 13/02/2002 B 3 C 2 B 3 C 2 B 3 B+ 3,5 B+ 3,5 2,81
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3 2 2 3 2 2 2

1 Đặng Hoàng Chinh CNTTK17 15/05/2001 C 2 C+ 2,5 C 2 C 2 C 2 D 1 F 0 1,69

2 Nguyễn Thị Chinh CNTTK17 12/05/2003 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 0,00

3 Trần Ngọc Đại CNTTK17 06/08/2003 C+ 2,5 C+ 2,5 B 3 C+ 2,5 B+ 3,5 D 1 C 2 C+ 2,5 2,44

4 Nguyễn Hữu Đạt CNTTK17 04/12/2002 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 0,00

5 Lê Quang Đạt CNTTK17 09/07/2003 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 0,00

6 Đặng Văn Hạo CNTTK17 09/10/2002 D 1 C 2 C+ 2,5 C 2 C+ 2,5 D+ 1,5 D 1 C+ 2,5 1,75

7 Phạm Xuân Hinh CNTTK17 06/10/2003 D 1 C+ 2,5 B 3 X 0 C 2 D+ 1,5 F 0 D 1 1,31

8 Phạm Văn Hùng CNTTK17 13/12/2003 B 3 C 2 B 3 C 2 B 3 F 0 D 1 D 1 2,06

9 Trần Văn Kiên CNTTK17 20/02/2002 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 0,00

10 Nguyễn Quý Mạnh CNTTK17 24/02/2003 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 0,00

11 Đinh Trà My CNTTK17 23/10/2003 D 1 C 2 C 2 X 0 X 0 D+ 1,5 F 0 X 0 0,88

12 Trịnh Bá Nam CNTTK17 08/11/2003 C 2 B 3 C+ 2,5 B 3 B 3 D+ 1,5 D 1 D+ 1,5 2,31

13 Nguyễn Văn Phong CNTTK17 19/01/2003 D 1 C 2 C+ 2,5 C 2 D+ 1,5 F 0 F 0 B 3 1,31

14 Nguyễn Thị Phương Quỳnh CNTTK17 06/09/2003 D+ 1,5 C 2 C 2 B 3 B 3 D 1 C 2 B 3 2,09

15 Nguyễn Văn Thanh CNTTK17 14/12/2002 B 3 A 4 B 3 A 4 B+ 3,5 D 1 F 0 D+ 1,5 2,75

16 Nguyễn Văn Thuận CNTTK17 25/09/2003 D 1 B 3 C 2 C 2 C 2 D+ 1,5 D+ 1,5 D 1 1,81

17 Nguyễn Hữu Tùng CNTTK17 16/09/2002 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 0,00

GDTCCTDL&GT KTMT&HĐH

Miễn

CT2 TA2 TRRHọ và tên N.SinhSTT

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ

LỚP
Kỳ 2

Kỳ 2

Tin Vp NLKT
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STT

3 2 2 3 3 3 2

1 Nguyễn Thị Vân Anh QTKDK17 18/07/2003 C 2 D 1 D+ 1,5 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 1,83

2 Đặng Thị Thu Am QTKDK17 18/11/2003 D 1 C 2 D+ 1,5 B 3 D 1 D 1 C 2 C 2 1,61

3 Vũ Thị Ánh QTKDK17 05/11/2003 D+ 1,5 B 3 C+ 2,5 C 2 C+ 2,5 C 2 C+ 2,5 D 1 2,22

4 Nguyễn Đình Chiến QTKDK17 29/07/2003 D+ 1,5 D+ 1,5 D 1 C 2 C 2 C+ 2,5 D 1 C 2 1,72

5 Đỗ Thị Kiều Chinh QTKDK17 18/11/2000 C 2 C 2 B 3 B 3 B 3 C 2 C 2 D+ 1,5 2,44

6 Dương Tiến Đạt QTKDK17 19/07/2000 C 2 D 1 B 3 C 2 C 2 D 1 B 3 D+ 1,5 1,94

7 Vũ Đức Đạt QTKDK17 C 2 D+ 1,5 D+ 1,5 C+ 2,5 C 2 D 1 C+ 2,5 D 1 1,86

8 Trần  Trọng Định QTKDK17 11/02/2003 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 0,00

9 Nguyễn Thị Dung QTKDK17 14/09/2003 B 3 C 2 C 2 C+ 2,5 C 2 C 2 C 2 B 3 2,25

10 Đỗ Hương Giang QTKDK17 26/07/2003 B 3 C 2 C 2 C 2 D 1 C 2 C 2 C+ 2,5 2,00

11 Nguyễn Quang Hiển QTKDK17 11/06/2001 D 1 C 2 D 1 X 0 D 1 X 0 C 2 C 2 0,89

12 Nguyễn Minh Hiếu QTKDK17 02/04/2003 D 1 D 1 D 1 C 2 C 2 C 2 D 1 C 2 1,50

13 Phạm Minh Hiếu QTKDK17 19/10/2000 X 0 D 1 B 3 C 2 C 2 D 1 D+ 1,5 X 0 1,44

14 Trần Đức Hòa QTKDK17 22/05/2003 X 0 F 0 F 0 F 0 F 0 X 0 X 0 F 0 0,00

15 Lê Đắc Hoàng QTKDK17 13/03/2003 C 2 D+ 1,5 C+ 2,5 C 2 C 2 D 1 C 2 D 1 1,83

16 Bùi Thị  Hương QTKDK17 10/08/2003 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 0,00

17 Nguyễn Văn Khánh QTKDK17 B 3 D 1 C 2 B 3 C 2 D 1 C+ 2,5 C 2 2,11

18 Trần Mạnh Kiên QTKDK17 29/10/2003 D 1 D 1 C 2 C 2 C 2 D 1 C 2 D+ 1,5 1,56

19 Trương Hoàng Linh QTKDK17 27/08/2003 D 1 D+ 1,5 C+ 2,5 C 2 C 2 D 1 B+ 3,5 C 2 1,83

20 Nguyễn Quang Linh QTKDK17 01/11/2002 D 1 D 1 C 2 C+ 2,5 C 2 D 1 C 2 C 2 1,64

21 Phạm Thị Loan QTKDK17 09/08/2003 F 0 F 0 B 3 C 2 C 2 X 0 B+ 3,5 C 2 1,39

KT Vĩ mô KNM2Họ và tên N.Sinh CT2

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ

LỚP
Kỳ 2

TA2 QTH GDTCPLKT

Kỳ 2

KTVM

8



KT Vĩ mô KNM2Họ và tên N.Sinh CT2LỚP
Kỳ 2

TA2 QTH GDTCPLKT KTVM

22 Nguyễn Thị Khánh Ly QTKDK17 04/07/2003 D 1 D+ 1,5 C 2 C+ 2,5 C 2 D 1 C 2 D+ 1,5 1,69

23 Nguyễn Thị Ngọc QTKDK17 08/04/2002 C 2 C 2 C 2 B 3 C 2 D 1 B 3 D+ 1,5 2,11

24 Đỗ Thị Băng Nhi QTKDK17 29/10/2003 B 3 D 1 C+ 2,5 B 3 C 2 D 1 C 2 D+ 1,5 2,11

25 Trần Thị Hồng Nhung QTKDK17 11/07/2003 X 0 X 0 X 0 X 0 F 0 X 0 X 0 X 0 0,00

26 Nguyễn Thị Thanh Phương QTKDK17 D 1 D 1 B 3 C+ 2,5 C 2 C 2 C 2 D+ 1,5 1,92

27 Nguyễn Hữu Quý QTKDK17 06/09/2003 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 0,00

28 Nguyễn Quốc Qúy QTKDK17 28/12/2003 D+ 1,5 B 3 C+ 2,5 B 3 B+ 3,5 D+ 1,5 B 3 D 1 2,53

29 Nguyễn Bá Sang QTKDK17 16/04/2003 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 0,00

30 Trần Quang Thắng QTKDK17 12/06/2003 B 3 C 2 C+ 2,5 C 2 B 3 D+ 1,5 C 2 D 1 2,31

31 Nguyễn Văn Thiện QTKDK17 06/07/2003 B 3 D 1 C 2 B 3 B 3 D 1 C 2 C 2 2,22

32 Nguyễn Văn Thức QTKDK17 19/04/2002 C+ 2,5 C 2 D+ 1,5 C 2 C+ 2,5 D 1 C+ 2,5 C 2 2,00

33 Nông Kiều Trang QTKDK17 29/09/2002 B+ 3,5 D+ 1,5 C+ 2,5 A 4 A 4 C 2 A 4 D 1 3,14

34 Bùi Quang Trường QTKDK17 24/10/2003 C+ 2,5 D 1 C+ 2,5 X 0 B 3 X 0 F 0 C 2 1,31

35 Tạ Quang Vinh QTKDK17 18/08/2003 C 2 C 2 D 1 X 0 X 0 X 0 C+ 2,5 C 2 0,94

36 Nguyễn Thanh Tâm QTKDK17 28/10/2003 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 0,00

37 Nguyễn Thu Phương QTKDK17 24/02/2003 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 0,00

38 Nguyễn Thị Phương Thảo QTKDK17 07/06/2002 C+ 2,5 C 2 C 2 B 3 C+ 2,5 D 1 C+ 2,5 D 1 2,22

39 Nguyễn Thị Phương Thảo QTKDK17 30/11/2003 C 2 D+ 1,5 C 2 B 3 B 3 X 0 B+ 3,5 F 0 2,11

40 Phạm Minh Vũ QTKDK17 16/02/1996 B+ 3,5 B 3 D+ 1,5 B 3 B 3 C 2 B+ 3,5 D+ 1,5 2,81

41 Đỗ Thị Mỹ Huyền QTKDK17 19/02/2003 B 3 D+ 1,5 C+ 2,5 C 2 C+ 2,5 C 2 C 2 C 2 2,25

42 Tống Lệ Huyền QTKDK17 11/10/2003 X 0 F 0 F 0 F 0 F 0 F 0 X 0 F 0 0,00
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3 2 2 3 3 3 2

1 Vũ Ngọc Bảo QTNLK17 20/10/2003 C+ 2,5 D 1 C 2 C 2 C 2 C 2 D 1 D+ 1,5 1,86

2 Nguyễn Thị Lệ Giang QTNLK17 18/02/2002 C 2 C 2 C+ 2,5 B 3 D+ 1,5 D 1 B 3 B 3 2,08

3 Nguyễn Thị Hoa QTNLK17 06/11/2003 B 3 B 3 C+ 2,5 B 3 C 2 D 1 D+ 1,5 D+ 1,5 2,28

4 Đào Thị Hồng QTNLK17 20/10/2003 B 3 B 3 C 2 B 3 C 2 D 1 C+ 2,5 D+ 1,5 2,33

5 Nguyễn Thị Hồng QTNLK17 24/03/2003 C+ 2,5 C 2 C 2 B 3 C 2 C 2 C 2 B 3 2,25

6 Nguyễn Thị Quỳnh Hương QTNLK17 22/08/2003 B 3 D+ 1,5 C+ 2,5 B 3 C 2 D 1 D 1 C 2 2,06

7 Dương Thị Liên QTNLK17 16/10/2003 B+ 3,5 B+ 3,5 B 3 B 3 C+ 2,5 D 1 B 3 D 1 2,72

8 Nguyễn Thị Thùy Linh QTNLK17 17/07/2003 C+ 2,5 D+ 1,5 C 2 B 3 C 2 D 1 D+ 1,5 D 1 1,97

9 Nguyễn Thị Tuyết Mai QTNLK17 28/08/2003 B 3 C 2 C+ 2,5 B 3 C+ 2,5 D 1 B 3 C 2 2,42

10 Nguyễn Thị Thanh Thảo QTNLK17 04/04/2002 C 2 B 3 C 2 C+ 2,5 B 3 D 1 C+ 2,5 D 1 2,25

11 Vũ Ngọc Yến QTNLK17 16/11/2002 B+ 3,5 B 3 B 3 B 3 A 4 D+ 1,5 B 3 D+ 1,5 3,00

QTH KNM2 GDTC

Kỳ 2

KTVM KT vĩ môSTT Họ và tên N.Sinh
Kỳ 2

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ

LỚP CT2 Luật LĐ TA2
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